
 

ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

KHOA NGOẠI NGỮ 

---------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------------- 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1  

(GIẢNG DẠY TRONG HK 3 NĂM HỌC 2025 – 2026) 

LỚP: SƯ PHẠM TIẾNG ANH 2026 

DC26X1Q1 (TN đại học), DC26X1K1 (TN cao đẳng) 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Phòng học: ……………..  Ngày bắt đầu: 23/5/2026 

 

TT MMH TÊN MÔN HỌC TC MSCB CBGD SĐT Ghi Chú 

DC26X1Q1, DC26X1K1 học chung 

1 SP009 Tâm lý học đại 

cương 

2 003091 Bùi Văn 

Trạng Em 

0338427412 DC26X1Q1, 

DC26X1K1  

(SV đã học thì xin 

miễn thêm) 

2 SG011

E 

Quản lý Hành 

chính nhà nước 

và quản lý ngành 

GD&ĐT 

2 002708 Đoàn Thị 

Kiều My 

0941579919 DC26X1Q1, 

DC26X1K1  

 (SV đã học thì xin 

miễn thêm) 

DC26X1Q1 – Thí sinh tốt nghiệp đại học 

3 SG279 Ngữ pháp cơ bản 2 000791 Ngô Thị 

Trang Thảo 

 

0969868463 

 

DC26X1Q1 

ĐH học, CĐ miễn 

4 SG282 Ngữ âm thực 

hành cơ bản 

2 003071 

 

Đỗ Thị Bích 

Thuyền 

 

0836277539 

 

DC26X1Q1 

ĐH học, CĐ miễn 

5 FL219 Nghe nói B1 3 000196 Lê Thanh 

Hùng 

0939786969 DC26X1Q1 

ĐH học, CĐ miễn 

DC26X1K1 – Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng 

6 ML016 Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

2 001640 Phan Văn 

Phúc 

0974741784 DC26X1K1 

CĐ học, ĐH miễn 

7 ML019 Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

2 002320 Nguyễn Thị 

Thúy Lựu 

0358323909 DC26X1K1 

CĐ học, ĐH miễn 

8 ML021 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

2 002741 Nguyễn 

Ngọc Cẩn 

0979677616 DC26X1K1 

CĐ Học, ĐH miễn 

  TỔNG:      

 

 

 

  

Chien
Textbox
404/D2



THỜI KHOÁ BIỂU 

THỜI KHÓA BIỂU 

Tuần lễ 

(Thứ 7 và 

CN) 

Buổi 

TKB STT3,4,5 

Nhóm Tốt nghiệp 

ĐẠI HỌC DC26X1Q1 

Tkb stt 7,8,9  

Nhóm Tốt nghiệp  

CAO ĐẲNG DC26X1K1 

Ghi 

chú 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 7 Chủ nhật 
 

23/05/2026-

24/05/2026 

S Đoàn Thị Kiều My Đoàn Thị Kiều My Đoàn Thị Kiều My Đoàn Thị Kiều My 

Ghép 2 

nhóm 

C Đoàn Thị Kiều My Đoàn Thị Kiều My Đoàn Thị Kiều My Đoàn Thị Kiều My 

30/05/2026-

31/05/2026 

S Đoàn Thị Kiều My Bùi Văn Trạng Em Đoàn Thị Kiều My Bùi Văn Trạng Em 

C Đoàn Thị Kiều My Bùi Văn Trạng Em Đoàn Thị Kiều My Bùi Văn Trạng Em 

06/06/2026-

07/06/2026 

S Bùi Văn Trạng Em Bùi Văn Trạng Em Bùi Văn Trạng Em Bùi Văn Trạng Em 

C Off Bùi Văn Trạng Em Off Bùi Văn Trạng Em 

13/06/2026-

14/06/2026 

S Bùi Văn Trạng Em Off Bùi Văn Trạng Em Off 

C Off Off Off Off  

CÁC HP CÓ SỐ STT 3,4,5,6,7,8, SẮP TKB TỪ ĐÂY 

20/06/2026-

21/06/2026 

S Đỗ Thị Bích Thuyền Đỗ Thị Bích huyền    

C Đỗ Thị Bích Thuyền Đỗ Thị Bích huyền    

27/06/2026-

28/06/2026 

S Đỗ Thị Bích Thuyền Đỗ Thị Bích huyền    

C Đỗ Thị Bích Thuyền Đỗ Thị Bích huyền    

04/07/2026-

05/07/2026 

S Đỗ Thị Bích Thuyền Đỗ Thị Bích huyền    

C Đỗ Thị Bích Thuyền Đỗ Thị Bích huyền    

11/07/2026-

12/07/2026 

S Lê Thanh Hùng Lê Thanh Hùng    

C Lê Thanh Hùng Lê Thanh Hùng    

18/07/2026-

19/07/2026 

S Ngô Thị Trang Thảo Ngô Thị Trang Thảo Phan Văn Phúc Phan Văn Phúc  

C Ngô Thị Trang Thảo Ngô Thị Trang Thảo Phan Văn Phúc Phan Văn Phúc  

25/07/2026-

26/07/2026 

S Lê Thanh Hùng Lê Thanh Hùng Phan Văn Phúc Phan Văn Phúc  

C Lê Thanh Hùng Lê Thanh Hùng Phan Văn Phúc Phan Văn Phúc  

01/08/2026-

02/08/2026 

S Off Off    

C Off Off    

08/08/2026-

09/08/2026 

S 
Lê Thanh Hùng Lê Thanh Hùng Nguyễn Thị Thuý Lựu Nguyễn Thị Thuý 

Lựu 
 

C 
Lê Thanh Hùng Lê Thanh Hùng Nguyễn Thị Thuý Lựu Nguyễn Thị Thuý 

Lựu 
 

15/08/2026-

16/08/2026 

S 
Ngô Thị Trang Thảo Ngô Thị Trang Thảo Nguyễn Thị Thuý Lựu Nguyễn Thị Thuý 

Lựu 
 

C Ngô Thị Trang Thảo Ngô Thị Trang Thảo Nguyễn Thị Thuý Lựu   

22/08/2026-

23/08/2026 

S Lê Thanh Hùng Lê Thanh Hùng Nguyễn Ngọc Cẩn  Nguyễn Ngọc Cẩn  

C Lê Thanh Hùng Off    

29/08/2026-

30/08/2026 

S Ngô Thị Trang Thảo Ngô Thị Trang Thảo Nguyễn Ngọc Cẩn Nguyễn Ngọc Cẩn  

C Ngô Thị Trang Thảo Ngô Thị Trang Thảo Nguyễn Ngọc Cẩn Nguyễn Ngọc Cẩn  

- Địa điểm: Đại học Cần Thơ 

- Thời gian: Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h00; Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30. 

                                                                                             

                                                                                            Cần Thơ, ngày …. tháng … năm 2026      

                                                                                                             TRƯỞNG KHOA 


